
  ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 Số:         /SGDĐT-TCCB  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2025 

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ 

phụ cấp thâm niên nhà giáo 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng 

  Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Công văn số 2087/UBND ngày 04 tháng 12 

năm 2025 của Ủy ban nhân dân Bình Hưng về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm 

niên nhà giáo. 

 Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 

như sau: 

1. Về thẩm quyền thực hiện, hướng dẫn chế độ thâm niên nhà giáo  

 - Tại khoản 10 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền ngày 16 tháng 6 năm 2025 quy 

định: 

 “Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

 … 

 10. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, 

viên chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật”. 

 - Tại Điều 3 và khoản 7 Điều 4 Thông tư số 10/2025/TT-BNV1 quy định chức năng 

nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Văn hóa - Xã hội cụ thể: 

“Điều 3. Chức năng 

Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nội vụ gồm: Tổ chức hành 

chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, 

công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ 

chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; lao 

động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; 

bình đẳng giới. 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn 

                                                      
1 Thông tư số 10/2025/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ của 

phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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7. Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập: 

a) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo thẩm quyền 

hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp và tiền 

thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp 

luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp 

và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo quy định của pháp luật và 

theo quy định của địa phương. 

- Tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT2 quy định chức năng của 

Phòng Văn hóa – Xã hội, cụ thể: 

“Điều 5. Chức năng 

Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước đối với: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông (cơ sở giáo dục 

mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là cấp trung học cơ sở); trung tâm học tập cộng đồng. 

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn 

… 

  9. Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo thẩm quyền 

hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp và tiền 

thưởng đối với viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền 

quản lý theo quy định của pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Hướng dẫn số 

1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

trong đó tại Mục I.8 có hướng dẫn thẩm quyền việc về thực hiện chế độ tiền lương (nâng 

bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, 

chính sách khác về tiền lương). 

                                                      
2 Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.  
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2. Về đối tượng, cách tính, mức hưởng và tổ chức thực hiện   

 2.1. Đối tượng áp dụng3: nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo 

dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc 

cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở 

giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 

14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang, bao gồm: 

a) Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký 

tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký 

tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang 

giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt 

động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy 

định của pháp luật). 

b) Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang 

giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, 

trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công 

lập. 

c) Các đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 

77/2021/NĐ-CP mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc đối tượng 

được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. 

2.2. Thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên4: 

2.2.1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời 

gian sau: 

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở 

giáo dục công lập. 

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở 

giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo 

dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập). 

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc 

được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, 

tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm 

tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, 

cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có). 

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự 

đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề. 

                                                      
3 Tại Điều 2 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP. 
4 Tại Điều 3 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-204-2004-nd-cp-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
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2.2.2. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên: 

a) Thời gian tập sự. 

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên. 

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm xã hội. 

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và 

ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho 

công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 

Điều 3 Nghị định số 77/2021 NĐ-CP. 

 2.3. Mức phụ cấp thâm niên5:  

 - Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 

năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở 

đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. 

 - Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính 

đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 2.4. Tổ chức thực hiện6: Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo có trách nhiệm 

kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc đảm 

bảo theo đúng quy định của Nghị định này. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo của Sở Giáo 

dục và Đào tạo, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng nghiên cứu và tổ chức thực hiện 

theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- 168 UBND phường, xã và đặc khu        

(để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCCB (HN). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu 

 

                                                      
5 Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP. 
6 Tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP. 
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